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1 234712 Huỳnh Như Vân Anh 10/04/2005 Sóc Trăng DH23LKT02

2 236487 Mạch Kim Anh 14/02/2005 Sóc Trăng DH23LKT02

3 234558 Nguyễn Thị An Bình 15/03/2005 Cần Thơ DH23LKT02

4 238112 Lâm Ngọc Cẩm 01/10/2005 Kiên Giang DH23LKT02

5 237626 Lê Thị Hồng Đào 29/03/2005 Sóc Trăng DH23LKT02

6 238029 Đặng Huỳnh Lan Duy 14/08/2005 An Giang DH23LKT02

7 237986 Lê Mỹ Duyên 06/03/2005 An Giang DH23LKT02

8 234742 Châu Gia Hân 05/08/2005 Bạc Liêu DH23LKT02

9 237301 Nguyễn Thanh Gia Hân 07/07/2005 Cần Thơ DH23LKT02

10 234898 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/01/2005 Cần Thơ DH23LKT02

11 221526 Nguyễn Quốc Hào 10/12/2002 Bạc Liêu DH22OTO11

12 236612 Phạm Trung Hậu 02/01/2005 Cần Thơ DH23LKT02

13 234763 Lê Săng Hi 12/08/2005 Cà Mau DH23LKT02

14 236708 Lý Thị Ánh Hoa 24/01/2005 Sóc Trăng DH23LKT02

15 226276 Đặng Thanh Hoài 10/06/2004 An Giang DH22OTO11

16 234745 Trần Thị Mai Hoàng 18/01/2005 Tiền Giang DH23LKT02

17 234988 Lê Phúc Khang 16/12/2005 Sóc Trăng DH23LKT02

18 238006 Nguyễn Đăng Khoa 16/6/2005 Cần Thơ DH23LKT02

19 237567 Trần Nguyễn Triệu Mẫn 13/05/2005 Cà Mau DH23LKT02

20 237113 Lê Kiều Mi 18/08/2005 Bạc Liêu DH23LKT02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
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21 236401 Phạm Diễm My 18/08/2005 Cà Mau DH23LKT02

22 237712 Nguyễn Phạm Ái Mỹ 06/08/2005 Hậu Giang DH23LKT02

23 221961 Huỳnh Quốc Nam 19/10/2003 Bạc Liêu DH22OTO11

24 239747 Lê Hoàng Nam 19/09/1998 Cần Thơ DH23LKT02

25 237196 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 08/10/2005 Cần Thơ DH23LKT02

26 237134 Nguyễn Thị Tú Nghi 14/12/2005 Kiên Giang DH23LKT02

27 236573 Ngô Như Ngọc 22/09/2005 Bạc Liêu DH23LKT02

28 220469 Nguyễn Tấn Nguyên 09/02/2004 Sóc Trăng DH22OTO11

29 223867 Nguyễn Trung Nguyên 07/08/2004 Bạc Liêu DH22OTO11

30 237500 Phan Thị Mỹ Nhanh 11/02/2005 Vĩnh Long DH23LKT02

31 236450 Ngô Ngọc Nhi 16/01/2005 Kiên Giang DH23LKT02

32 235008 Nguyễn Bảo Nhi 27/10/2005 An Giang DH23LKT02

33 236423 Nguyễn Quỳnh Như 22/10/2005 An Giang DH23LKT02

34 238026 Lê Trọng Phú 08/03/2005 Tiền Giang DH23LKT02

35 236447 Huỳnh Kim Phụng 01/10/2005 Cà Mau DH23LKT02

36 236916 Nguyễn Tú Quyên 16/03/2005 Trà Vinh DH23LKT02

37 237229 Châu Thanh Sơn 18/05/2005 Cà Mau DH23LKT02

38 235030 Ngô Thị Ngọc Thi 05/07/2005 Cà Mau DH23LKT02

39 237615 Huỳnh Văn Thông 29/03/2005 Bạc Liêu DH23LKT02

40 236601 Phan Bích Thùy 27/09/2005 Cà Mau DH23LKT02
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41 236757 Đặng Huyền Trân 27/10/2005 Cà Mau DH23LKT02

42 236399 Trần Quế Trân 17/01/2005 Cần Thơ DH23LKT02

43 236826 Phạm Thùy Trang 15/10/2005 Bạc Liêu DH23LKT02

44 237592 Phạm Thị Thùy Trinh 24/04/2005 Hậu Giang DH23LKT02

45 236494 Trần Quang Vinh 11/03/2005 Sóc Trăng DH23LKT02

46 236704 Huỳnh Thúy Vy 15/04/2005 Sóc Trăng DH23LKT02

47 239797 Nguyễn Thị Như Ý 05/01/2005 Đồng Tháp DH23LKT02

48 237612 Bùi Hải Yến 26/03/2005 Kiên Giang DH23LKT02
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